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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 02/01/2019 
                                           Môn: CẤP THOÁT NƯỚC CT 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                    (Đáp án - thang điểm gồm 3/3 trang) 
 

CÂU NỘI DUNG THANG 
ĐIỂM 

1 

Xi phông có nhiệm vu ̣ ngăn ngừa mùi hôi và các hơi đôc̣ từ 
maṇg lưới thoát nước bay vào phòng. 0,5 

Phân loaị xiphông theo cấu taọ: 
- Xi phông uốn khúc kiểu thẳng đứng, nằm ngang và nghiêng 

450 thường sử duṇg cho âu xı.́ 0,25 

- Xi phông kiểm tra thường sử duṇg cho các châụ rửa, nơi 
dê ̃bi ̣tắc. 0,25 

- Xi phông hı̀nh chai thường đươc̣ đăṭ dưới các châụ rửa măṭ, âu 
tiểu trên tường. 0,25 

- Xi phông trên sàn sử duṇg cho các châụ tắm. 0,25 
- Xi phông ống dùng cho môṭ âu tiểu. 0,25 
- Xi phông thu nước sản xuất. 0,25 

Tổng điểm 2,00 

2 

Các phương pháp xác điṇh áp lưc̣ của đường ống cấp nước bên ngoài nhà: 
- Xác điṇh Hng bằng áp kế hoăc̣ vòi nước caṇh đó (gần đúng) 

trong các giờ khác nhau về mùa hè. 0,25 
- Xây dưṇg biểu đồ áp lưc̣ trong từng ngày bằng ống thủy tinh 

cong chứa thủy ngân. 0,25 
- Xác điṇh sơ bô ̣qua áp lưc̣ của nước ở các thiết bi ̣ vê ̣sinh ở 

các tầng nhà của ngôi nhà gần nhất. 0,25 
- Tham khảo các số liêụ của các cơ quan quản lý maṇg lưới 

cấp nước. 0,25 
Các nguyên nhân gây thất thoát nước bên trong nhà: 
- Rò rı ̉ở các mối nối ống. 0,25 
- Các thiết bi ̣ vê ̣sinh hư hỏng. 0,25 
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- Do rò rı,̉ tràn ở các thùng nước rửa hố xı.́ 0,25 
- Do áp lưc̣ dư ở các tầng dưới quá lớn. 0,25 

Tổng điểm 2,00 

3 

Lưu lươṇg nước cấp của công trıǹh.c 

ttq = 0,2 × α × N  0,25 
Với N = 12 × 0,5 + 16 × 0,33 = 11,28  0,25 
Vı ̀là cơ quan hành chıńh nên ta có  = 1,5. 0,25 
Vâỵ ttq = 0,2 × 1,5 × 11,28  = 1,01 (l/s)  0,25 

Choṇ đồng hồ đo nước cho công trıǹh 
Sơ bô ̣choṇ đồng hồ đo nước có đường kıńh 30mm có qmin = 

0,07(l/s) ; qmax = 1,4 (l/s) ; S = 1,3. Ta xét các điều kiêṇ sau: 0,5 

min tt maxq = 0,07 (l/s) < q = 1,01 (l/s) < q = 1,4 (l/s)  (thỏa) 0,25 
2 2

đh tth = S × q  = 1,3 ×1,01  = 1,33 (m) < 2,5 (m)  (thỏa) 0,25 
Vậy ta choṇ đồng hồ đo nước có đường kıńh 30mm là phù hơp̣. 0,25 

Lưu lươṇg nước cấp tính toán của công trıǹh khi có cháy 
 tt sh

cc max
ccq = q + q = 1,212 + 5 = 6,212 l/s  0,25 

 cc 1đcq = n × q = 2 × 2,5 = 5 l/s  0,25 
 max

sh ttq = 1,2 × q = 1,2 × 1,01 = 1,212 l/s  0,25 
Tổng điểm 3,00 

4 

Lưu lươṇg nước cấp trung bıǹh ngày đêm. 
ngđ 3tctb

q  × N 200 × 8Q  =  = = 1,6 (m /ngđ)1000 1000  0,25 

Lưu lươṇg nước thải trung bıǹh tính toán. 
ngđ ngđ 3
th tbQ = 0,8 Q = 0,8 × 1,6 = 1,28 (m /ngđ)  0,25 

Dung tıćh toàn phần của bể tư ̣hoaị kiểu lắng. 
n cW = W  + W  0,25 
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 ngđ 3
n thW  = Q  × t = 1,28 × 2 = 2,56 m  0,25 

   1
c

2

a × T × 100 - W  × b × cW  =  × N100 - W  × 1000  0,25 

    3
c

 0,8 × 365 × 100 - 95  × 0,7 × 1,2W  =  × 8 = 0,98 m100 - 90  × 1000  0,25 

 3W = 2,56 + 0,98 = 3,54 m  0,25 
W = 3,54m3 < 10m3 choṇ bể tư ̣hoaị có 2 ngăn. Kıćh thước 

cơ bản của bể tư ̣hoại: (L x B x H) : (2m x 1,2m x 1,5m) 
0,25 

Dung tıćh két nước trên mái. 
     3

k đh ccW  = K × W  + W  = 1,2 × 0,96 + 1,5  = 2,95 m  0,25 

 3
cc

2,5 × 10 × 60W  =  = 1,5 m1000  0,25 

 ngđ 3
đh tbW  = 0,6 × Q  = 0,6 × 1,6 = 0,96 m  0,25 

Kích thước cơ bản của két nước: (L x B x H) : (2m x 1,5m x 1m) 0,25 
Tổng điểm 3,00 

Lưu ý: Khi Sinh viên chọn kıćh thước bể đáp ứng được các yêu cầu sau thı ̀đaṭ yêu cầu: 
- L ≥ 1,5m ; B ≥ 0,9m ; H ≥ 1,3m (bể tư ̣hoaị) 
- 1m ≤ H ≤ 1,5m (két nước) 
- Dung tıćh choṇ lớn hơn dung tıćh tıńh toán không quá 10%. 

 


